
                                                            

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /2025/NQ-HĐND Hải Phòng, ngày      tháng 12 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy định tiêu chí xác định vị trí đối với từng loại đất,  

số lượng vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

Xét Tờ trình số 297/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí xác định vị 

trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng; các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết ban hành Quy định tiêu chí xác 

định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất trên địa 

bàn thành phố. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về tiêu chí xác định vị 

trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành 

phố. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

2. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết:  

a) Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương;  

b) Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng 

giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo 

VĂN PHÒNG UBND TP HẢI PHÒNG

Số: ...............................69652
Ngày: ............................14/12/2025ĐẾN

Chuyển: .....................................
Số và ký hiệu HS: .......................

ĐƠN VỊ CHỦ THAM
TRÌ GIA

CT L.N.Châu x
PCT TT L.A.Quân x
PCT V.T.Phụng
PCT L.T.Kiên
PCT N.M.Hùng
PCT T.V.Quân
PCT H.M.Cường
CVP H.V.Thực x
PCVP N.H.Long
PCVP T.V.Thiện
PCVP N.T.Hùng
PCVP P.A.Tuấn x
PCVP P.H.Hoàng
PCVP T.N.Hưng
P. NV&KT,GS
P. NC
P. NN&MT x
P. TC
P. TH
P. VX
P. XD&CT
Ban TCDTP
P. HC-QT x
TTPVHCCTP
TTHN&NKTP
Cổng TTĐTTP x
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Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương; 

c) Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng 

giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết 

số 14/2021/NQ HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

d) Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về sửa đổi Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương kèm theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hải Dương; 

đ) Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về sửa đổi Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Bảng 

giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo 

các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức và chỉ đạo các Sở, ngành, đơn 

vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện Nghị quyết 

theo quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng 

nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Đại biểu Hội đồng nhân 

dân thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ 

họp thứ 32 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 

- VP: Quốc hội, Chính phủ; 

- Các Bộ: NNMT, TC; 

- Cục KTVB và QLXLVPHC (Bộ TP); 

- Vụ Pháp chế (các Bộ:NNMT, TC); 

- TTTU, TT HĐND, UBND TP; 

- Đoàn ĐBQH TP; 

- Ủy ban MTTQVN TP; 

- Đại biểu HĐND TP khóa XVI; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- Báo và PTTH HP, Công báo TP; 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT, ĐT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Hiệu 
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